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Bài 1. Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân :
a) 5 tấn 762kg = …. tấn ;                                  b) 3 tấn 65kg = …… tấn ;
c)         1985kg =….. tấn ;                                 d)          89kg = …. Tấn ;
e)             4955g =….   kg ;                                    g)           285g = ……kg.
[bookmark: _Hlk171241138]Bài 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng
 Trong các phân số ; ;;  phân số bé hơn phân số   là: 
A.                      B.                          C.                                     D.        
Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) 15% + 3,7% = 18,7%                           b) 41% - 5,6% = 36,6% 

c) 0,087kg = 8,7g                                     d) 0,27m = 2,7dm 


Bài 4. Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng
 Chữ số 9 trong số thập phân 17,209 thuộc hàng nào ?
A. Hàng nghìn     B. Hàng phần mười
C. Hàng phần trăm     D. Hàng phần nghìn
Bài 5. Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng
 Phân số  viết dưới dạng số thập phân là
	A. 4,5  
	B. 8,0
	C. 0,8     
	D. 0,45


Bài 6. Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng
Kết quả phép chia 29,4 : 0,01 là :
	A. 2940     
	B. 294
	C. 2,94     
	D. 0,294


Bài 7. Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng
 Có 28 viên bi trong đó 8 viên bi xanh, 7 viên bi trắng, 4 viên bi đỏ và 9 viên bi vàng . Như vậy phân số  là số viên bi có màu :
	A. Trắng     
	B. Đỏ
	C. Vàng     
	D. Xanh



Bài 8. Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a) 4,5 x 5,5 + 4,5 x 4,5                                  b) 73,5 x 35,64 + 73,5 x 64,36    
c) 6,48 x 11,25 – 6,48 x 1,25                           d)7,5 x 2,5 x 0,04         
 e) 3,12 x 8 x 1,25                                          f) 3,67  x 58,35 + 58,35 x 6,33
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Bài 9. Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 9 m, chiều rộng 6 m và chiều cao 5 m. Người ta quét vôi các bức tường xung quanh và trần của căn phòng đó (chỉ quét phía trong). Tính diện tích cần quét vôi, biết biết rằng phòng có 4 cửa sổ và 2 cửa ra vào cửa sổ hình  vuông mỗi cạnh 1,5 m cửa ra vào hình chữ nhật rộng 1,6 m cao 2,2m.
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 10. Một cửa hàng lương thực có 5 tấn gạo và bột mì. Sau khi bán khối lượng gạo bằng khối lượng bột mì thì cửa hàng còn lại 1800 kg gạo và 1000 kg bột mì. Hỏi trước khi bán, cửa hàng có bao nhiêu ki- lô -gam mỗi loại.
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ĐÁP ÁN
Bài 1. 
a) 5 tấn 762kg = 5,762 tấn                                     b) 3 tấn 65kg = 3, 065 tấn
c) 1985kg = 1,985 tấn                                            d) 89kg = 0,089 tấn
e) 4955g = 4,955kg                                                g) 285g = 0,285kg.
Bài 2. D.    
Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S
	a) Đ 
	b) S  

	c) S
	  d) Đ 


   
	Bài 
	4
	5
	6
	7d

	Đáp án
	D
	C
	A
	D


  Bài 8. 
  
	a) 4,5 x 5,5 + 4,5 x 4,5   
 = 4,5 x ( 5,5  + 4,5)
= 4,5 x 10 
= 45                             
	b) 73,5 x 35,64 + 73,5 x 64,36    
= 73,5 x ( 35,64 + 64,36)
= 73,5 x 100 
= 7350 



	c) 6,48 x 11,25 – 6,48 x 1,25
= 6,48 x ( 11,25 - 1,25)
= 6,48 x 10
= 64,8 
	d)7,5 x 2,5 x 0,04    
= 7,5 x (2,5 x 0,04)
= 7,5 x 0,1
= 0,75


                              
	 e) 3,12 x 8 x 1,25 
  = 3,12 x ( 8 x 1,25) 
  = 3,12  x 10 
  = 31,2
	f) 3,67  x 58,35 + 58,35 x 6,33
  = 58,35 x ( 3,67 + 6,33)
  = 58,35 x 10 
  = 583,5


Bài 9.                                              Bài giải
   Diện tích 4 bức tường là :        ( 9 + 6 ) x 2 x 5 = 150 ( m2)
Diện tích bốn bức tường và trần nhà là :    150 + 9 x 6 = 204 (m2) 
Diện tích cửa sổ là                               ( 1,5 x 1,5)  x 4 = 9 ( m2)
Diện tích cửa ra vào là :                   (1,6 x 2,2) x 2 = 7,04(m2)
Diện tích cần quét vôi là :                 204 - 9 - 7,04 = 187,96 (m2)
                                 Đáp số : 187,96m2

Bài 10.                                                           Bài giải
                                              Đổi 5 tấn = 5000 kg
               Khối lượng gạo và bột mì bán đi là : 5000 - 1800 - 1000 = 2200(kg)
               Khối lượng gạo bán đi là :   2200 : 2 = 1100 (kg) 
              Khối lượng gạo trước khi bán là : 1800 + 1100 = 2900 ( kg) 
             Khối lượng bột mi trước khi bán là : 1000 + 1100 = 2100 (kg)
                                                                            Đáp số : gạo 2900kg; bột mì 2100kg
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